
HƯỚNG DẪN ÔN TẬP CUỐI HỌC KÌ II MÔN CÔNG DÂN 6
NĂM HỌC: 2021 – 2022
I. PHẦN TRẮC NGHIỆM:
Câu 1: Quốc tịch là căn cứ xác định công dân của một nước, thể hiện mối quan hệ giữa:
A. Nhà nước và công dân nước đó		B. Công dân và công dân nước đó
 C. Tập thể và công dân nước đó		D. Công dân và cộng đồng nước đó
Câu 2. Người nào dưới đây không phải là công dân nước CHXHCN Việt Nam:
 A. Trẻ em sinh ra ở Việt Nam, có cha là người Việt Nam, khôn rõ mẹ là ai
 B. Người nước ngoài đã nhập quốc tịch Việt Nam
 C. Người không có quốc tịch nhưng sống và làm việc tại Việt Nam
 D. Trẻ em sinh ra ở Việt Nam, có mẹ là người Việt Nam nhưng cha không rõ là ai.
Câu 3. Trường hợp nào dưới đây là công dân nước CHXHCN Việt Nam?
A. Bố mẹ N là người Nga đến Việt Nam làm ăn sinh sống.
B. Trẻ sơ sinh bị bỏ rơi ở Việt Nam mà không rõ cha mẹ là ai.
C. Ông Q là chuyên gia nước ngoài làm việc lâu năm tại Việt Nam.
D. Con của bà G có quốc tịch Mĩ sống ở Việt Nam, bố chưa rõ là ai.
Câu 4. Em không đồng tình với ý kiến nào dưới đây?
A. Quyền công dân không tách rời nghĩa vụ công dân.
B. Việc thực hiện quyền công dân không được xâm phạm lợi ích quốc gia, dân tộc, quyền và lợi ích hợp pháp của người khác.
C. Trẻ em dưới 16 tuổi không phải thực hiện nghĩa vụ công dân.
D. Mọi người đều bình đẳng trước pháp luật
Câu 5. Là học sinh, em cần tránh làm gì để trở thành một công dân tốt?
A. Học tập và làm việc, học theo tấm gương đạo đức của Bác Hồ vĩ đại.
B. Cố gắng học tập để nâng cao kiến thức cho bản thân.
C. Tích cực tham gia các hoạt động nhân đạo, bảo vệ môi trường.
D. Phê phán, chê bai những truyền thống tốt đẹp của ông cha ta.
[bookmark: _Hlk101646987]Câu 6: Để phân biệt người Việt Nam và người nước ngoài ta căn cứ vào đâu?
A. Luật Quốc tịch Việt Nam. 	    C. Luật đất đai.
[bookmark: _GoBack]  B. Luật hôn nhân và gia đình.	     D. Luật trẻ em.
Câu 7. Công dân nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là:
 A. Tất cả những người sinh sống trên lãnh thổ Việt Nam.
 B. Tất cả những người có quốc tịch Việt Nam.
 C. Tất cả những người Việt dù sinh sống ở quốc gia nào.
 D. Tất cả những người có quyền và nghĩa vụ do Nhà nước Việt Nam quy định.
Câu 8: Người nào dưới đây được hưởng các quyền và phải thực hiện nghĩa vụ công dân theo quy định của pháp luật Việt Nam?
A. Người có quốc tịch Việt Nam
B. Người đang sống và làm việc tại Việt Nam
C. Người đã thôi quốc tịch Việt Nam, sinh sống ở nước ngoài
D. Người nước ngoài đang sống và làm việc tại Việt Nam
Câu 9: Căn cứ nào để xác định công dân của một nước?.
A. Hộ khẩu thường trú.                                                         B. Quốc tịch.
C. Chứng minh thư nhân dân/ Căn cước công dân.              D. Hộ chiếu.
Câu 10: Biểu hiện nào dưới đây trái với tiết kiệm?
A. Xa hoa, lãng phí.                                                               B. Cần cù, chăm chỉ.
C. Cẩu thả, hời hợt.                                                                D. Trung thực, thẳng thắn.
Câu 11: Theo luật quốc tịch Việt Nam, trường hợp nào sau đây không trở thành công dân Việt Nam:
A. Trẻ em sinh ra có bố là công dân Việt Nam, mẹ là công dân nước ngoài.
B. Trẻ em khi sinh ra có cả bố và mẹ là công dân Việt Nam.
C. Trẻ em sinh ra ở nước ngoài và có cha mẹ là người nước ngoài.
D. Trẻ em khi sinh ra có mẹ là công dân Việt Nam, bố là công dân nước ngoài.
Câu 12:  Điền từ, cụm tự còn thiếu vào dấu .... để hoàn thiện khái niệm quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân? (1 điểm)
A. Quyền cơ bản của Công dân là những(1)............................... cơ bản mà người công dân (2)......................... và được pháp luật bảo vệ.
B. Nghĩa vụ cơ bản của Công dân là (3)..................... mà Nhà nước bắt buộc Công dân phải (4)........................  theo quy định của Hiến pháp và pháp luật.
Câu 13: Điền vào chỗ chấm. (…) để hoàn thành các khái niệm  sau:
a/ ........................................là biết sử dụng một cách hợp lý, đúng mức của cải vật chất, thời gian, sức lực của mình và của người khác.
b/ ......................................là người dân của một nước, có các quyền và nghĩa vụ được pháp luật quy định.
II. PHẦN TỰ LUẬN:
Câu 1: Em hãy kể tên hai tình huống nguy hiểm có thể xảy ra trong cuộc sống và nêu cách ứng phó với những tình huống đó?
Câu 2: Công dân là gì? Căn cứ vào đâu để xác định công dân một nước? 
Câu 3: Bố mẹ Hùng là người Nga đến Việt Nam làm ăn, sinh sống. Hùng sinh ra ở Việt Nam. Có người nói Hùng là người Việt gốc Nga, không phải là công dân Việt Nam.
Câu hỏi: Theo em, Hùng có phải là công dân Việt Nam không? Vì sao?
Câu 4: Cho tình huống sau: 
Từ hôm được mẹ mua cho chiếc điện thoại để tiện liên lạc, Hùng không muốn rời nó lúc nào. Ngoài những giờ học trên lớp, Hùng lại mở điện thoại lướt web, lên mạng xã hội tán chuyện với bạn bè, chơi điện tử nên đã sao nhãng chuyện học tập. Cô giáo và bố mẹ đã nhắc nhở nhưng Hùng vẫn không thay đổi vì cho rằng đó là cách để thư giãn, giảm bớt căng thẳng sau giờ học.
Hỏi:
a, Em có nhận xét gì về việc sử dụng thời gian của Hùng? Điều này sẽ ảnh hưởng như thế nào đến kết quả học tập?
b, Em có lời khuyên gì cho Hùng?
Câu 5: Trên đường đi làm về, bác Nga phát hiện một đứa bé sơ sinh ở gốc đa đầu làng. Thấy em bé khóc, đói, không ai chăm sóc nên bác đã bề em bé về nhà, làm các thủ tục nhận con nuoi và đặt tên cho bé là Bình An.
Câu hỏi: Theo em, bé Bình An có được mang quốc tịch Việt Nam không? Vì sao?


